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Thứ Tiết

1 HĐTN P Hương HĐTN Nga HĐTN Lý HĐTN Hảo HĐTN V Hương HĐTN Nhã HĐTN Phương Văn Bưởi GDTC Ba

2 KHTN Đ Hương Toán Lý Văn Hảo Tin Ba Văn V Hương CN Phương T Anh Nhã Văn Bưởi Văn Thắm

3 KHTN Đ Hương LS&ĐL Nga Toán Lý Văn Hảo Văn V Hương Văn Thắm Toán Phượng CN Phương Toán Xuyến

4 Toán P Hương LS&ĐL Nga T Anh Thủy Toán Trang KHTN Đ Hương T Anh Nhã GDCD Bích HĐTN Bưởi Toán Xuyến

5 T Anh Định T Anh Thủy CN P Hương GDCD Thịnh KHTN Đ Hương GDCD Bích CN Phương T Anh Nhã HĐTN Xuyến

1 LS&ĐL Thoàn KHTN Đ Hương KHTN Minh CN P Hương Nhạc N Chiên GDTC Thảo LSĐL(Sử) V Hương KHTN(Lý) Sen Toán Xuyến

2 LS&ĐL Thoàn KHTN Đ Hương KHTN Minh MT T Huyền GDTC Thảo LSĐL(Sử) V Hương KHTN(Lý) Sen Toán Quyên T Anh Nhã

3 Toán P Hương MT T Huyền GDTC Thảo KHTN Đ Hương Toán Minh Toán Phượng KHTN(Lý) Sen Toán Quyên LSĐL(Sử) V Hương

4 Tin Ba GDTC Thảo LS&ĐL Thoàn KHTN Đ Hương Toán Minh KHTN(Lý) Sen Toán Phượng LSĐL(Sử) V Hương MT T Huyền

5

1 ĐP M Hà T Anh Thủy Toán Lý GDTC Thảo KHTN Đ Hương KHTN(Lý) Sen Văn Oanh T Anh Nhã Văn Thắm

2 KHTN Đ Hương ĐP M Hà Toán Lý Toán Trang GDTC Thảo KHTN(Lý) Sen Văn Oanh MT T Huyền GDCD Bích

3 MT T Huyền Toán Lý GDTC Thảo T Anh Thủy KHTN Đ Hương Văn Thắm T Anh Nhã Toán Quyên KHTN(Lý) Sen

4 GDCD Bích Toán Lý MT T Huyền KHTN Đ Hương CN Đ Hà GDTC Thảo ĐP Thắm Toán Quyên T Anh Nhã

5 MT T Huyền GDTC Thảo KHTN(Lý) Sen LSĐL(Địa) Nga

1 T Anh Định Văn Nguyệt T Anh Thủy ĐP M Hà MT T Huyền T Anh Nhã KHTN(Lý) Sen GDTC Ba Nhạc N Chiên

2 T Anh Định Văn Nguyệt Văn Hảo Nhạc N Chiên ĐP M Hà ĐP Thắm T Anh Nhã LSĐL(Địa) Nga CN Phương

3 CN Phương Tin Ba ĐP M Hà Toán Trang LS&ĐL Hảo Toán Phượng MT T Huyền ĐP Thắm KHTN(Lý) Sen

4 Văn Nguyệt CN Phương Nhạc N Chiên Văn Hảo T Anh Thủy Toán Phượng LSĐL(Địa) Nga T Anh Nhã KHTN(Lý) Sen

5 Văn Nguyệt Nhạc N Chiên Tin Ba Văn Hảo GDCD Thịnh CN Phương Toán Phượng KHTN(Lý) Sen ĐP Thắm

1 Toán P Hương KHTN Đ Hương LS&ĐL Thoàn GDTC Thảo T Anh Thủy T Anh Nhã CN Phương Văn Bưởi KHTN(Lý) Sen

2 Toán P Hương KHTN Đ Hương LS&ĐL Thoàn T Anh Thủy LS&ĐL Hảo Văn Thắm GDTC Thảo KHTN(Lý) Sen T Anh Nhã

3 KHTN Đ Hương LS&ĐL Nga Toán Lý LS&ĐL Thoàn Văn V Hương Toán Phượng KHTN(Lý) Sen CN Phương Toán Xuyến

4 GDTC Thảo Toán Lý Văn Hảo KHTN Đ Hương Văn V Hương HĐTN Nhã Toán Phượng Nhạc N Chiên CN Phương

5 HĐTN P Hương HĐTN Nga HĐTN Lý HĐTN Hảo HĐTN V Hương KHTN(Lý) Sen HĐTN Phương HĐTN Bưởi HĐTN Xuyến

1 GDTC Thảo Văn Nguyệt T Anh Thủy LS&ĐL Thoàn Toán Minh LSĐL(Địa) Nga LSĐL(Sử) V Hương Tin P Chiên GDTC Ba

2 Nhạc N Chiên Văn Nguyệt Văn Hảo LS&ĐL Thoàn Toán Minh LSĐL(Sử) V Hương Tin P Chiên Văn Bưởi Văn Thắm

3 LS&ĐL Thoàn GDTC Thảo GDCD Bích T Anh Thủy LS&ĐL Hảo Tin P Chiên Văn Oanh GDTC Ba Văn Thắm

4 Văn Nguyệt T Anh Thủy KHTN Minh Văn Hảo Tin Ba Nhạc N Chiên Văn Oanh GDCD Bích LSĐL(Sử) V Hương

5 Văn Nguyệt GDCD Bích KHTN Minh Toán Trang T Anh Thủy Văn Thắm Nhạc N Chiên LSĐL(Sử) V Hương Tin P Chiên
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HĐTN Thủy Toán Phượng HĐTN Oanh KHTN(Hóa) Trang Toán Đ Hà LS&ĐL Bưởi HĐTN Quyên HĐTN M Hà HĐTN P Chiên KHTN Minh

T Anh Thủy ĐP Bích Toán P Hương KHTN(Hóa) Trang Toán Đ Hà T Anh Định Toán Quyên Văn M Hà Toán P Chiên KHTN Minh

ĐP Bích T Anh Thủy CĐHN Oanh T Anh Định LS&ĐL Bưởi T Anh Định Toán Quyên Văn M Hà Toán P Chiên Toán Chiên

GDTC Tiệp Toán Phượng Văn Oanh T Anh Định HĐTN Đ Hà Văn N Huyền KHTN Minh CN Quyên T Anh Định CN Phương

Văn Oanh HĐTN Phượng KHTN(Hóa) Trang HĐTN Thắm CN Phương Văn N Huyền KHTN Minh Toán P Chiên Văn M Hà T Anh Định

KHTN(Hóa) Trang Toán Phượng T Anh Nhã Tin Ba KHTN Lý T Anh Định Văn Hảo KHTN Xuyến ĐP Nguyệt LS&ĐL M Hà

KHTN(Hóa) Trang CĐHN Phượng Toán P Hương Nhạc N Chiên KHTN Lý GDTC Thảo Văn Hảo KHTN Xuyến MT T Huyền Toán Chiên

Toán Xuyến KHTN(Hóa) Trang Tin Ba GDTC Tiệp MT T Huyền KHTN Lý T Anh Định ĐP Nguyệt Văn M Hà GDTC Thảo

Toán Xuyến Nhạc N Chiên Toán P Hương KHTN(Hóa) Trang GDTC Thảo KHTN Lý MT T Huyền T Anh Định Văn M Hà Văn Nguyệt

GDCD Bích LSĐL(Địa) Nga GDTC Tiệp Toán Đ Hà T Anh Nhã MT T Huyền KHTN Minh GDTC Tiệp Nhạc N Chiên Tin Ba

GDTC Tiệp T Anh Thủy T Anh Nhã Toán Đ Hà Văn N Huyền Nhạc N Chiên Tin Ba MT T Huyền GDTC Tiệp KHTN Minh

Văn Oanh GDTC Tiệp KHTN(Hóa) Trang LSĐL(Địa) Nga Văn N Huyền ĐP Oanh CN Sen Nhạc N Chiên KHTN Minh MT T Huyền

LSĐL(Địa) Nga KHTN(Hóa) Trang Văn Oanh GDTC Tiệp ĐP Oanh CN Sen GDTC Tiệp Tin Ba KHTN Minh Toán Chiên

T Anh Thủy KHTN(Hóa) Trang ĐP Bích Văn Thắm

KHTN(Hóa) Trang GDCD Bích LSĐL(Địa) Nga LSĐL(Sử) V Hương Văn N Huyền KHTN Lý T Anh Định KHTN Xuyến KHTN Minh LS&ĐL M Hà

CĐHN Thủy GDTC Tiệp MT T Huyền GDCD Bích T Anh Nhã KHTN Lý GDCD Bích KHTN Xuyến KHTN Minh LS&ĐL M Hà

LSĐL(Sử) V Hương T Anh Thủy GDCD Bích T Anh Định T Anh Nhã HĐTN N Huyền LS&ĐL Thoàn T Anh Định GDCD Bích KHTN Minh

Tin Ba KHTN(Hóa) Trang LSĐL(Sử) V Hương CĐHN Thắm KHTN Lý Văn N Huyền LS&ĐL Thoàn Văn M Hà T Anh Định GDCD Bích

LSĐL(Địa) Nga LSĐL(Sử) V Hương T Anh Nhã KHTN(Hóa) Trang KHTN Lý Văn N Huyền KHTN Minh LS&ĐL Thoàn GDTC Tiệp T Anh Định

Toán Xuyến Toán Phượng Nhạc N Chiên Toán Đ Hà Toán Đ Hà GDCD Bích Nhạc N Chiên Toán P Chiên CN Quyên Văn Nguyệt

Toán Xuyến Văn Bưởi Văn Oanh Toán Đ Hà Văn N Huyền Toán Đ Hà Toán Quyên Văn M Hà Toán P Chiên Văn Nguyệt

Nhạc N Chiên Văn Bưởi Văn Oanh Văn Thắm Nhạc N Chiên Toán Đ Hà Toán Quyên GDCD Bích Văn M Hà GDTC Thảo

T Anh Thủy LSĐL(Địa) Nga Toán P Hương Văn Thắm GDCD Bích GDTC Thảo ĐP Nguyệt LS&ĐL Thoàn HĐTN P Chiên Nhạc N Chiên

HĐTN Thủy HĐTN Phượng HĐTN Oanh HĐTN Thắm GDTC Thảo HĐTN N Huyền HĐTN Quyên HĐTN M Hà LS&ĐL Thoàn HĐTN Nguyệt

Văn Oanh MT T Huyền GDTC Tiệp ĐP N Chiên HĐTN Đ Hà LS&ĐL Bưởi Văn Hảo LS&ĐL Thoàn Tin Ba T Anh Định

Văn Oanh Tin Ba KHTN(Hóa) Trang MT T Huyền Tin Ba LS&ĐL Bưởi Văn Hảo T Anh Định Toán P Chiên Văn Nguyệt

MT T Huyền Văn Bưởi KHTN(Hóa) Trang LSĐL(Địa) Nga Toán Đ Hà Tin Ba T Anh Định GDTC Tiệp LS&ĐL Thoàn ĐP Nguyệt

KHTN(Hóa) Trang Văn Bưởi LSĐL(Địa) Nga Văn Thắm LS&ĐL Bưởi Toán Đ Hà GDTC Tiệp Toán P Chiên LS&ĐL Thoàn TNHN Nguyệt

LS&ĐL Bưởi Toán Đ Hà LS&ĐL Thoàn Toán P Chiên T Anh Định Toán Chiên
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